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Xe nâng cuộn nằm ngang
Khớp chính xác với trục của máy tráng phủ, máy xẻ và
máy cuộn để lên xuống, xếp chồng và vận chuyển cuộn
nguyên liệu.

Xe nâng cuộn nằm ngang chạy điện 300 kg – 1 tấn

Xe nâng cuộn nằm ngang là xe nâng chạy điện hoàn toàn, người vận hành đứng lái, trang bị càng đỡ cuộn
cong chữ U có thể chỉnh độ rộng và dịch ngang bằng điện. Xe chuyên dùng để lên xuống và vận chuyển cuộn
trong các ngành tráng phủ, màng và giấy, còn gọi là xe chuyển cuộn màng hay xe nâng cuộn.

Càng chữ U chỉnh rộng trái phải và dịch ngang bằng điện, nhờ đó canh chính xác với trục của máy tráng
phủ, máy cán và máy cuộn. Xe có 5 model với tải trọng 300 kg, 600 kg, 1.000 kg và chiều cao nâng 1.600
mm hoặc 2.500 mm.
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Càng chữ U đỡ cuộn, giải pháp trọn gói

Xe nâng cuộn nằm ngang dùng trong ngành cuộn, giấy in và màng
quang học

Khi xử lý cuộn hình trụ, trục xuyên qua lõi cuộn nằm gọn vào rãnh trong của càng cong chữ U. Mặt cong đỡ
đều trọng lượng cuộn nên không làm bẹp bề mặt, rãnh khoá giữ trục và cuộn không bị trượt hay rơi.

Nhờ chỉnh rộng và dịch ngang bằng điện, xe phù hợp với cuộn nhiều bề rộng và khớp chính xác với trục của
máy tráng phủ, máy xẻ, máy cuộn để lên xuống, xếp chồng và vận chuyển cuộn. Dùng cho cuộn màng quang
học, giấy in, lá đồng, lá nhôm và điện cực pin.

Thông số kỹ thuật

Model FSCDD0316-CZ FSCDD0616-CZ FSCDD1016-CZ FSCDD0325-CZ FSCDD0625-CZ

Tải trọng (kg) 300 600 1.000 300 600

Chiều cao nâng
(mm)

1.600 1.600 1.600 2.500 2.500

Trọng lượng xe
(kg) 552 566 630 592 616

Kích thước D × R
× C (mm)

1.247 × 1.624 ×
1.941

1.850 × 860 ×
1.780

1.850 × 880 ×
2.100

1.850 × 880 ×
2.050

1.850 × 880 ×
2.050

Thông số chung cho các model

Độ rộng càng 970 – 1.530 mm, chỉnh bằng điện

Chiều cao càng thấp nhất / cao nhất 300 – 1.880 mm

Lõi cuộn 50 mm

Ắc quy 24V / 200Ah

Bộ sạc 24V / 30A

Động cơ nâng 2,5 kW

Bánh sau Ø180 × 50 mm

Bánh trước Ø80 × 70 mm

Lối đi yêu cầu Quay đầu 2.100 mm, tiến lùi 900 mm

Tốc độ nâng (có tải / không tải) 60 / 100 mm/s
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Tốc độ hạ (có tải / không tải) 90 / 70 mm/s

Phanh Điện từ

Chứng nhận CE, ISO, TUV, GS

Đóng gói Pallet gỗ 185 × 88 × 205 cm, nặng 616 kg (model FSCDD0625-CZ)

Bản vẽ kích thước

Bản vẽ kích thước xe nâng cuộn nằm ngang

Ứng dụng theo ngành

Ngành pin lithium Xưởng tráng
phủ: chuyển cuộn điện cực

dương, âm cỡ lớn và lõi trống
đến và đi khỏi máy tráng phủ.
Công đoạn cán, xẻ và cuộn:

chuyển cự ly ngắn và thay cuộn
điện cực giữa các máy. Xếp

tạm và lưu kho cuộn bán thành
phẩm trong xưởng sạch. Lưu
kho cuộn lá đồng, lá nhôm và

cấp cho dây chuyền.

Ngành màng và vật liệu quang
học Xưởng màng quang học,
màng bảo vệ, màng tách: lên

xuống cuộn màng thành phẩm
và bán thành phẩm cho máy xẻ
và máy cuộn lại. Chuyển và xếp

cao cuộn màng quang điện,
màng nhựa PVC và PE trong

nhà máy màng.

Ngành giấy và in ấn Chuyển và
xếp cuộn giấy nền, giấy bao bì
cỡ lớn trong nhà máy giấy. Lên

xuống cuộn in cho máy in và
trạm xẻ tại nhà máy in màu và

bao bì.

Các ngành cuộn khác Dệt may:
cuộn vải, cuộn sợi hoá học. Lá

kim loại: chuyển cuộn thép,
cuộn nhôm nhỏ trong xưởng
gia công. Bao bì: lưu kho và
cấp cuộn màng co, cuộn ống

giấy cho sản xuất.

Độ rộng càng, chiều cao nâng và tải trọng có thể thiết kế theo yêu cầu riêng. Liên hệ FullSharp để được tư
vấn model phù hợp với cuộn nguyên liệu và máy của bạn.

Liên hệ tư vấn và báo giá
Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · Email: sales@fullsharp.com.vn · Website: www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.
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